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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM GOLD
WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -

GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)

Mã EPC EPCNNDOV0000788
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2021

(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)

Năm SX 2021
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2021)
Số phụ tùng 20 chi tiết
Tổng giá trị 17,152,977đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM
GOLD WING 2021 (GL1800M -
GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-swingarm-gold-win
g-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-
gl1800bm--EPCNNDOV0000788 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 20 chi tiết

Có giá tham
khảo: 20/20

Tổng giá trị:
17,152,977đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (20 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Trục dẫn động càng xe 40200-MKC-A00
HONDA GOLDWING

40200MKCA00 1 11,153,074đ

2 Lò xo trục cánh quạt 40216-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

40216MKCA00 1 61,306đ

3 Vòng hãm 40221-MKC-A00 HONDA GOLDWING 40221MKCA00 1 63,446đ

4 Chụp càng xe 52104-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

52104MKCA00 1 598,650đ

5 Bạc đệm càng xe 52141-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

52141MKCA00 1 226,995đ

6 Đai ốc càng xe 52142-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

52142MKCA00 1 1,267,520đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Đai kẹp càng xe 52175-MGE-000 HONDA
GOLDWING

52175MGE000 1 69,953đ

9 Bạc đệm giảm xóc B 52462-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

52462MKCA00 1 324,751đ

10 Chụp giá đèo hàng sau 81212-GF4-000 HONDA
GOLDWING

81212GF4000 1 79,712đ

11 Bu lông càng xe phải 90141-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90141MKCA00 1 924,544đ

12 Bu lông càng xe trái 90142-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90142MKCA00 1 662,755đ

13 Đai ốc 12mm 90309-375-003 HONDA GL1800 90309375003 1 124,269đ

14 Vòng đệm 12mm 90440-GT4-970 HONDA
GOLDWING

90440GT4970 1 72,254đ

15 Vòng bi 28X35X16 91021-MGZ-J01 HONDA
GOLDWING

91021MGZJ01 1 118,755đ

16 Vòng bi 28x56x15 91051-MFL-003 HONDA
GOLDWING

91051MFL003 1 688,121đ

17 Vòng bi kim 20x26x20 91072-MY1-005 HONDA
GOLDWING

91072MY1005 1 284,685đ

18 Phớt chắn bụi 28X37X4 91202-MR7-003
HONDA CB 650

91202MR7003 1 73,090đ

19 Phớt chắn bụi 35x56x7.5 91251-MFL-003
HONDA GOLDWING

91251MFL003 1 169,185đ

20 Phớt chắn bụi 20x26x4.5 91254-KS6-003
HONDA GOLDWING

91254KS6003 1 123,636đ

21 Phanh cài bên trong 56 94520-56000 HONDA
GL1800

9452056000 1 66,276đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-32-swingarm-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800da
m-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000788 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F-32 SWINGARM GOLD
WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM
- GL1800BM - GL1800BM) (EPCNNDOV0000788)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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